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     TÒA ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       THÀNH PHỐ M                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     TỈNH QUẢNG NINH 

 

 Bản án số: 01/2019/HS-ST 

        Ngày 10/01/2019 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ M, TỈNH QUẢNG NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Thanh Phương 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Huy Lâm và bà Nguyễn Ái Linh  

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Tuấn. 

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố M tham gia phiên tòa: 

Ông Bùi Quang Trung - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, tại Tòa án nhân dân thành phố M, tỉnh 

Quảng Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

131/2018/TLST-HS ngày 06 tháng 12 năm 2018; theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 143/2018/HSST-QĐ ngày 26 tháng 12 năm 2018 đối với các bị cáo: 

1. Họ và tên: LÊ ĐƢ́C A  (tên gọi khác: không).  

Sinh ngày 26 tháng 10 năm 1992,  tại: M, tỉnh Quảng Ninh;  

Nơi cư trú: Khu x, phường H, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh;  

Trình độ học vấn: 12/12     - Nghề nghiệp: Không;  

Quốc tịch: Việt Nam          - Dân tộc: Kinh     - Tôn giáo: Không 

Con ông: Lê Văn T, đã chết 

Con bà: Hoàng Thị M, sinh năm 1964 

Vợ, con: chưa có 

Tiền án, tiền sự: chưa. 

Bị cáo hiện tại ngoại , bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “ Cấm đi khỏi nơi 

cư trú”. Có mặt. 

2. Họ và tên: HOÀNG VĂN H  (tên gọi khác: không).  

Sinh ngày 21 tháng 02 năm 1991,  tại: M, tỉnh Quảng Ninh;  

Nơi cư trú: Khu x, phường H, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh;  

Trình độ học vấn: 12/12      - Nghề nghiệp: Không;  

Quốc tịch: Việt Nam          - Dân tộc: Kinh     - Tôn giáo: Không 
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Con ông: Hoàng Văn Gi, sinh năm 1964 

Con bà: Lê Thị C, sinh năm 1966 

Có vợ là Nguyễn Thị Thu Th, sinh năm 1994 

Con: có 02 con, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2015. 

Tiền án, tiền sự: chưa. 

Bị cáo hiện tại ngoại , bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi 

cư trú”. Có mặt. 

3. Họ và tên: LƢU VĂN T  (tên gọi khác: không).  

Sinh ngày 26 tháng 02 năm 1999,  tại: M, tỉnh Quảng Ninh;  

Nơi cư trú: Khu x, phường H, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh;  

Trình độ học vấn: 8/12      - Nghề nghiệp: Không;  

Quốc tịch: Việt Nam          - Dân tộc: Kinh     - Tôn giáo: Không 

Con ông: Lưu Văn Y, đã chết 

Con bà: Phạm Thị Th, sinh năm 1968 

Có vợ là Vừ Thị Th, sinh năm 1999 

Con: có 01 con sinh năm 2018. 

Tiền án, tiền sự: chưa. 

Bị cáo hiện tại ngoạ i, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi 

cư trú”. Có mặt. 

4. Họ và tên: PHÙNG VĂN H  (tên gọi khác: không).  

Sinh ngày 28 tháng 12 năm 1994,  tại: M, tỉnh Quảng Ninh;  

Nơi cư trú: Thôn x, xã H, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh;  

Trình độ học vấn: 9/12      - Nghề nghiệp: Không;  

Quốc tịch: Việt Nam          - Dân tộc: Kinh     - Tôn giáo: Không 

Con ông: Phùng Văn Th, sinh năm 1963 

Con bà: Nguyễn Thị D, sinh năm 1965 

Vợ, con: chưa có. 

Tiền án, tiền sự: chưa. 

Bị cáo hiện tại ngoại , bị áp dụ ng biện pháp ngăn chặn “ Cấm đi khỏi nơi 

cư trú”. Có mặt. 

 * Người làm chứng: Hoàng Ngân H, Đặng Bá S, Đào Văn D, Lê Tuấn A, 

Vũ Thị Bích Ph, Trần Trung A, Nguyễn Văn Tr, Hoàng Văn H. 

 * Đại diện hợp pháp của người làm chứng : Hoàng Ngân H, Nguyễn Văn 

Tr là: Bà Nguyễn Thúy B, anh Nguyễn Xuân Th. 
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                                                    NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 23 giờ và 23 giờ 15 phút ngày 25/4/2018, tại khi vự c hành lang 

phòng tiểu phẫu và tiền sảnh đón tiếp của Trung tâm y tế thành phố M , Lê Đức 

A, Lưu Văn T và Hoàng Văn H, Phùng Văn H đã có hành vi dùng tay, chân đuổi 

đánh nhau gây náo loạn , mất trật tự tại Trung tâm y tế thành phố M và làm cho 

một số người, các bác sỹ, nhân viên y tế ho ảng sợ, bỏ chạy, ảnh hưởng xấu đến 

hoạt đồng bình thường của Trung tâm y tế thành phố M. 

Tại phiên tòa các bị cáo có lời khai thể hiện:  

Bị cáo Lê Đức A khai: Khoảng 23 giờ ngày 25/4/2018, sau khi biết tin 

anh trai ruột của bị cáo là Lê Đình V  bị một nhóm  người của H đánh và đang 

khâu vết thương tại Tr ung tâm y tế thàn h phố M. Bị cáo cùng một số người bạn 

đến Trung tâm y tế thì nhìn thấy H đang khâu vết thương tại phòng tiểu phẫu. Bị 

cáo đã đứng chờ H trước cửa phòng, khi H đi ra đến cửa phòng tiểu phẫu thì bị 

cáo đã  dùng tay đấm và o mặt H  rồi cả hai lao vào dùng tay , chân đánh nhau 

ngay tại sảnh hành lang trước cửa phòng tiểu phẫu và quầy thanh toán viện phí . 

Lúc đó, T thấy bị cáo đang đánh nhau với H  nên cũng lao đến dùng tay , chân 

đánh H. Sau khi bị đuổi đánh thì H  bỏ chạy ra phía sau Trung tâm y tế. Khoảng 

23 giờ 10 phút, khi bị cáo Đức A cùng Hoàng Ngân H , Nguyễn Văn Tr và Trần 

Trung A đang chờ ở sảnh đó n tiếp của Trung tâm y tế để V  khâu vết thương 

trong phòng tiểu phẫu thì H và H  cùng một số người khác đi từ cổng vào . Tại 

đây, H tiếp tục có những lời lẽ thách thức và khiêu  khích bị cáo Đ ức A. Đồng 

thời, bị cáo H  đã lao đến dùng tay đánh Đức A . Bị đánh, bị cáo Đức A cũng 

dùng tay, chân đánh lại H , bị cáo H cùng số người bạn đi cùng H  cũng lao đến 

dùng tay, chân đánh vào người Đức A . Quá trình đánh nhau , có một người của 

nhóm H đã cầm một tấm biển chỉ dẫn của Trung tâm y tế đánh và o người bị cáo. 

Sự việc đánh nhau dừng lại khi có lực lượng Công an thành phố M đến. 

Bị cáo Hoàng Văn H khai : Bị cáo H  khẳng định lờ i khai của bị cáo Lê 

Đức A là đúng. Do có sự mâu thuẫn nên các bị cáo đã  dùng tay chân đánh nhau 

ở hành lang phòng tiểu phẫu và sảnh đón tiếp bệnh nh ân của Trung tâm y tế 

thành phố Móng C.  

Các bị cáo Lưu Văn T và Phùng Văn H  đều có lời khai khẳng định: hai bị 

cáo ở hai nhóm khác nhau, nên khi thấy bạn của m ình bị đánh thì các bị cáo  có 

tham gia vào việc đánh  nhau gây mất trật tự tại khu vực hành lang phòng tiểu  

phẫu và sảnh đón tiếp bệnh nhân của Trung tâm y tế.  

Người làm chứng:  

+ Anh Hoàng Văn H  chứng kiến việc  nhóm của Đức A và nhóm của H  

đánh nhau tại sảnh đón tiếp bệnh nhân của Trung tâm y tế. 

+ Chị Hoàng Ngân H chứng kiến việc bị cáo Đức A  là người đấm bị  cáo 

H trước tại cửa phòng tiểu phẫu. Sau đó hai nhóm của H và Đức A xảy ra xô xát, 

đánh nhau như lời khai của các bị cáo. 
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+ Anh Trần Trung A có lời khai thể hiện : Khi anh đang ngồi ở hành lang 

bệnh viện cùng với Đức A, bạn gái của Đức A  và anh Tr thì bị H lao vào đánh 

Đức A, một người trong nhóm c ủa Hòa dùng biển chỉ dẫn của Trung tâm  y tế 

đập vào người Đức A . Thấy Đức A  bị đánh, nên chúng tôi  đã vào can không 

cho nhóm của H  đánh Đức A nhưng không can được . Sự việc đánh nhau gây 

náo loạn tại Trung tâm y tế chỉ dừng lại khi có lực lượng Công an đến. 

+ Anh Nguyễn Văn Ch  có lời khai thể  hiện: Chứng kiến việc H  lao vào 

đánh Đức A ngay tại sảnh đón tiếp bệnh nhân, sau đó hai nhóm của Đức A và H  

lao vào đánh nhau như lời khai của các bị cáo. 

+ Anh Đặng Bá S, anh Đào Văn D, Lê Tuấn A và Vũ Thị Bích Ph đều có 

lời khai thể hiện : Được chứng  kiến hai nhóm thanh niên dùng tay, chân đánh 

nhau tại hành lang phòng tiểu phẫu và sảnh đón tiếp bệnh nhân của Trung tâm y 

tế. 
 

Kết quả xác định hiện trường thể hiện : Hiện trường vụ gây rối trật tự công 

cộng xảy ra tại khu  vực hành lang trước cửa phòng tiểu phẫu và tiền sảnh đón 

tiếp bệnh nhân của Trung tâm y tế thành phố M. 
 

Bản cáo trạng số 01/CT-VKS-MC, ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố M, tỉnh Quảng Ninh truy tố các bị cáo Lê Đức A , 

Lưu Văn T , Hoàng Văn H và Phùng Văn H  về tội: “Gây rối trạt tự công cộng”  

theo quy định tại k hoản 1 Điều 318 của Bộ luật Hình sự. Đề nghị Hội đồng xét 

xử áp dụng : Khoản 1 Điều 318; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58; điểm b 

khoản 1 Điều 32; Điều 35 Bộ luật hình sự.  
 

Xử phạt : Lê Đức A  từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ nộp Ngân sách nhà 

nước. 

Xử phạt : Hoàng Văn H từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ nộp Ngân sách 

nhà nước. 

Xử phạt: Lưu Văn T  từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ nộp Ngân sách nhà 

nước. 

Xử phạt: Phùng Văn H từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ nộp Ngân sách nhà 

nước. 
 
 

- Về vật chứng : 01 (một) biển chỉ dẫn có có chiều dài là 135cm, bằng kim 

loại sáng mầu , chân đế tròn có đường kính 30cm, thân đỡ biển hình trụ tròn 

đường kính 06cm, phần giữa thân bị bẹp , méo có kích thước (06x04)cm, phần 

biển chỉ dẫn có in giấy nội dung “Khu khám chữa bệnh”, mặt ngoài trước và sau 

có bọc nhựa mê ka, kích thước phần biển chỉ dẫn là (42x32)cm. Ngày 

06/11/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố M  ra quyết định trả 

lại tài sản trên cho Trung tâm y tế.  
 

Tại phần tranh luận: Các bị cáo không có tranh luận gì và thừa nhận việc 

truy tố đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội. 

Trong lời nói sau cùng: Các bị cáo đều đề nghị Hội đồng xét xử cho các bị 

cáo được hưởng mức hình phạt thấp nhất. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau:  

[1] Về hành vi , quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành 

phố M, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố M, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo 

không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về tội da nh: Lời nhận tội của các bị cáo tại Cơ quan điều tra và tại 

phiên tòa phù hợp với nhau , phù hợp với lời khai của  những người làm chứng , 

sơ đồ hiện trường, bản ảnh hiện trường, biên bản xác định hiện trường , biên bản 

nhận dạng xác định người qua camera cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong 

hồ sơ vụ án được thẩm tra và công bố công khai tại phiên tòa. Hội đồng xét xử 

đủ cơ sở kết luận: Khoảng 23 giờ và 23 giờ 15 phút ngày 25/4/2018, tại khu vực 

hành lang phòng tiểu phẫu và sảnh đón tiếp của Trung tâm y tế thành phố M, các 

bị cáo Lê Đức A , Hoàng Văn H , Lưu Văn T và Phùng Văn H có hành vi dùng 

tay, chân đuổi đánh nhau gây náo loạn , mất trật tự, làm một số người và các bác 

sỹ, nhân viên y tế hoảng sợ, chạy trốn, ảnh hưởng xấu đến hoạt động khám chữa 

bệnh của Trung tâm y tế thành phố M . Điều đó , thể hiện sự coi thường pháp 

luật, bất chấp sự can ngăn của lực lượng có chức năng bảo vệ an ninh, trật tự của 

Trung tâm y tế, các y, bác sĩ.  

Do đó, việc đưa các bị cáo ra xét xử công khai là cần thiết và buộc các bị 

cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình , đảm bảo tính nghiêm minh của 

pháp luật, đề cao tính giáo dục và phòng ngừa chung . Khi quyết định hình phạt 

cần xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. 
 

Hành vi của các bị cáo đã thỏa mãn tình tiết quy định tại khoản 1 Điều 318 

Bộ luật hình sự. Do đó, Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận các bị cáo Lê Đức A, 

Hoàng Văn H, Lưu Văn T và Phùng Văn H phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” 

quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật hình sự , như bản cáo trạng truy tố của 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố M đã truy tố là có cơ sở , đúng người, đúng 

tội. 

[3] Về hình phạt chính:  

Xét vai trò phạm tội của các bị cáo thì thấy: Các bị cáo cùng cố ý thực hiện 

một tội phạm, nhưng không có sự bà n bạc, mà chỉ nhất thời phạm tội nên thuộc 

loại đồng phạm giản đơn . Trong đó, tại Trung tâm y tế , bị cáo Đức A  là người 

chủ động chờ trước cửa phòng tiểu phẫu  để đánh bị cáo H  trước nên giữ vị trí 

đứng đầu. Sau khi bị cáo H đã bỏ chạy được khoảng 20 phút thì bị cáo lại quay 

lại Trung tâm y tế và đánh bị cáo Đức A nên giữ vị trí sau bị cáo Đức A. Đối với 

hai bị cáo Lưu Văn T và Phùng Văn H khi thấy Đức A và H đánh nhau thì các bị 

cáo không can ngăn mà còn hùa theo đánh nhau gây náo loạn Trung tâm y tế 

nên giữ vị trí như nhau sau bị cáo Đức A và bị cáo H. 
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Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo, 

Hội đồng xét xử thấy:  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại giai đoạn điều tra, truy tố, 

xét xử và tại phiên tòa, các bị cáo đều có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải; các bị cáo  đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng . nên 

cho các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định  tại điểm i, s khoản 1 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự.  

Căn cứ  vào các quy định của B ộ luật hình  sự, sau khi cân nhắc tính chất , 

mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội , nhân thân, các tình  tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và việc phân hóa vai trò thực hiện tội phạm . Hội 

đồng xét xử thấy : Các bị cáo đề u có đủ  năng lực chịu trách nhiệm hình sự , 

phạm tội với lỗi cố ý nhưng có nhân thân tốt , lần đầu phạm tội và thuộc trường 

hợp ít nghiêm trọng , có nhiều tình tiết giảm nhẹ , không có tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hì nh sự. Bản thân các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng nên không 

cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội cho các bị cáo có cơ hội 

sữa chữa lỗi lầm , cải tạo giáo dục thành người có ích cho gia đình , xã hội. Hội 

đồng xét xử áp dụng hình phạt  chính là hình phạt tiền đối với các bị cáo là phù 

hợp và cũng đáp ứng được mục đích của hình phạt. 
 

[4] Về hình phạt bổ sung: Tại Điều 318 Bộ luật hình sự, không quy định về 

hình phạt bổ sung nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 
 

 [5] Về xử lý vật chứng:  

+ 01 (một) biển chỉ dẫn có có chiều dài là 135cm, bằng kim loại sáng mầu , 

chân đế tròn có đường kính 30cm, thân đỡ biển hình trụ tròn đường kính 06cm, 

phần giữa thân bị bẹp , méo có kích thước (06x04)cm, phần biển chỉ dẫn có in 

giấy nội dung “ Khu khám chữa bệnh” , mặt ngoài trước và sau có bọc nhựa mê 

ka, kích thước phần biển chỉ dẫn là (42x32)cm. Ngày 06/11/2018, Cơ quan cảnh 

sát điều tra - Công an thành phố M  ra quyết định trả lại tài sản trên cho Trung 

tâm y tế . Đến nay, Trung tâm y tế thành phố M không có yêu cầu gì , nên Hội 

đồng xét xử không xét. 
 

 [6] Xét những chứng cứ mà Kiểm sát viên dùng để chứng minh hành vi 

phạm tội của các bị cáo đã được cơ quan điều tra thu thập theo đúng trình tự, thủ 

tục mà Bộ luật tố tụng Hình sự quy định; Tại phiên tòa các bị cáo cũng đã thừa 

nhận thực hiện hành vi như bản cáo trạng của Viện kiểm sát. Nên lời buộc tội 

của Kiểm sát viên về tội danh, khung hình phạt, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự đối với các bị cáo là có căn cứ, được Hội đồng xét xử chấp nhận.  
 

 [7] Về án phí sơ thẩm : Các bị cáo phải chịu t iền án phí hình sự sơ thẩm 

theo quy định tại khoản 2 Điều 135; Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự 

và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 

12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí lệ phí Tòa án.  
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 [8] Về quyền kháng cáo : Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy 

định của pháp luật. 

[9] Liên quan trong vụ án có một số đối tượng cùng tham gia gây rối trật tự 

công cộng, tuy nhiên quá trình điều tra không làm rõ được lai lịch , địa chỉ nên 

không có căn cứ xử lý.  

Đối với thương tích của anh Lê Đình V và Hoàng Văn H  là những thương 

tích nhẹ, nên H và anh V không yêu cầu khởi tố vụ án, nên không đề cập xử lý. 
 
 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Tuyên bố các bị cáo Lê Đức A, Hoàng Văn H, Lưu Văn T và Phùng Văn 

H - Đều phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. 
 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 318; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; điểm b 

khoản 1 Điều 32; điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 35; Điều 58 Bộ luật Hình sự ; 

điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật tố tụng Hình sự.  

- Xử phạt: Lê Đức A số tiền 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng) nộp Ngân 

sách nhà nước. 

Hủy bỏ Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 54 ngày 15/10/2018, Quyết định 

tạm hoãn xuất cảnh số 71 ngày 15/10/2018 của Cơ quan cảnh sát điều t ra Công 

an thành phố M đối với bị cáo Lê Đức A. 
 

Xử phạt : Hoàng Văn H  số tiền 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng) nộp 

Ngân sách nhà nước. 

Hủy bỏ Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 51 ngày 10/9/2018, Quyết định tạm 

hoãn xuất cảnh số 66 ngày 10/9/2018 của Cơ quan cảnh sát điều tr a Công an 

thành phố M đối với bị cáo Hoàng Văn H. 

Xử phạt: Lưu Văn T số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) nộp Ngân sách 

nhà nước. 

Hủy bỏ Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 55 ngày 15/10/2018, Quyết định 

tạm hoãn xuất cảnh số 72 ngày 15/10/2018  của Cơ quan cảnh sát điều tr a Công 

an thành phố M đối với bị cáo Lưu Văn T. 

Xử phạt : Phùng Văn H  số tiền  10.000.000đ (mười triệu đồng) nộp Ngân 

sách nhà nước. 

Hủy bỏ Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 56 ngày 15/10/2018, Quyết định 

tạm hoãn xuất cảnh số 73 ngày 15/10/2018  của Cơ quan cảnh sát điều tr a Công 

an thành phố M đối với bị cáo Phùng Văn H. 
 

 2. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 
 

Buộc các bị cáo Lê Đức A , Hoàng Văn H , Lưu Văn T và Phùng Văn H 

mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm. 
 

3. Về quyền kháng cáo: Áp dụng khoản 1 Điều 331; Khoản 1 Điều 333  

Bộ luật tố tụng Hình sự:  
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Báo cho các bị cáo Lê Đức A, Hoàng Văn H, Lưu Văn T và Phùng Văn H 

biết có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày (mười lăm) ngày 

kể từ ngày tuyên án, ngày 10/01/2019. 

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- VKSND tỉnh Quảng Ninh; 

- VKSND thành phố M; 

- Công an tp M; 

- Thi hành án; 

- Các bị cáo; 

- Lưu án văn; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

 
                         (đã ký) 

 

 

                       

                                  

                  Vũ Thị Thanh Phƣơng 
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CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

 

 

     Nguyễn Huy Lâm    Nguyễn Ái Linh 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Vũ Thị Thanh Phƣơng 
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